
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 941 -1.4 -11.4 -36.1 9.8 1.5 3,810,376      

VN30 Index 936 -1.3 -11.8 -38.7 8.0 1.5 2,748,320      

VN Midcap 954 -3.5 -22.4 -53.4 7.1 0.8 203,099         

VN Smallcap 954 -3.5 -22.4 -53.4 7.1 0.8 203,099         

HNX Index 183 -3.4 -19.5 -58.5 11.7 1.1 221,447         

UpCom 67 -2.6 -16.7 -39.6 10.6 1.2 936,198         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Công nghệ Thông tin -2.7 -7.0 -15.8 0.8 17.8 3.3 88,153           
Ngân hàng -1.4 -1.1 -28.9 -25.5 9.2 1.6 1,276,888      
Dược phẩm và Y tế -0.2 -6.1 -25.6 -22.0 14.2 1.9 28,289           
Hàng Tiêu dùng 1.0 0.1 -19.8 -17.9 16.8 2.8 565,255         
Tiện ích Cộng đồng -0.9 -0.9 1.0 -8.8 19.4 2.5 297,320         
Tài chính -2.3 -21.4 -53.3 -50.6 7.5 1.2 122,397         
Nguyên vật liệu -4.3 -32.2 -59.9 -63.9 3.9 0.9 214,801         

Dịch vụ Tiêu dùng -3.6 -22.3 -37.1 -36.9 n.a 3.0 166,632         

Bất động sản -1.3 -21.7 -46.1 -42.6 13.0 1.6 777,147         

Công nghiệp -3.0 -20.3 -41.7 -39.3 11.5 1.1 170,685         

Dầu khí -3.4 -23.5 -49.0 -53.7 14.5 1.6 41,286           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 107           0.4 -3.1 -5.8 1.0 11.5 12.2
USD/JPY 140           0.5 -4.9 -6.2 4.6 21.2 22.2
USD/CNY 7               -0.8 -2.7 -2.2 3.9 10.7 10.3
KRW/USD 1,326        0.6 -5.4 -7.2 1.8 11.5 12.5
EUR/USD 1               0.1 -3.1 -5.9 -1.7 10.0 10.0
USD/VND 24,770     -0.2 -0.4 2.7 5.9 8.5 9.4
Dầu Thô 89             0.3 -2.8 4.2 -3.1 18.6 10.4
Xăng 264           1.3 -0.4 0.5 -13.2 18.6 14.3
Khí đốt 6               4.0 -12.0 -5.3 -30.3 63.9 27.6
Than 327           0.8 -6.5 -16.5 -18.5 92.7 115.7
Vàng 1,765        -0.4 5.3 7.3 -0.8 -3.5 -5.3
Thép cuộn 3,840        1.1 1.8 -2.8 -5.5 -19.1 -22.4

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Không hồi kết"

▶ Phiên giao dịch ngày hôm nay tràn ngập trong 
sắc đỏ. Hầu hết các nhóm ngành đều suy giảm, 
nhóm bất động sản tiếp tục trượt dài khi hàng loạt 
cổ phiếu giảm sàn.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
13.49 điểm (-1.41%), đóng cửa ở mức 941.04 điểm. 
Thanh khoản của thị trường đạt mức 9,448 tỷ đồng, 
tương ứng khoảng 666 triệu cổ phiếu được giao 
dịch. Khối ngoại mua ròng 105 tỷ, tập trung chủ yếu 
vào STB
▶ SAB (+3.83%), MSN (+3.01%), VIC (+1.29%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, MBB (-5.00%), VPB (-3.68%), NVL (-
6.93%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường. 
▶ Hôm nay hầu hết các nhóm ngành đều chìm 
trong sắc đỏ. Tuy nhiên, nhóm ngành thực phẩm & 
đồ uống có phiên lội người dòng ấn tượng với những 
mã cổ phiếu bứt phá mạnh như: MSN, SAB, VNM.
▶ Phân tích kỹ thuật phiên hôm nay cho thấy chỉ số 
VN-Index đã giảm về khu vực hỗ trợ 940 và liên tiếp 
giằng co trong phiên chiều. Vùng hỗ trợ quan trọng 
tiếp theo của VN-Index nằm ở vùng 900 điểm. Phần 
kỳ dương của MACD đã mất khi xu hướng giảm đẩy 
đường MACD xuống dưới đường chéo nối hai đáy. 
Với bối cảnh hiện tại, rủi ro trên thị trường ở mức 
cao nên các nhà đầu tư cần thận trọng trong quyết 
định mua bán. 

VN Index VN30 Index HNX Index

Nhóm ngành
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DGC, Hóa chất: Hóa chất Đức Giang dự kiến giảm giá bán và sản lượng xuất khẩu phốt 
pho vàng do nhu cầu điện tử sụt giảm mạnh, dự án Nghi Sơn chậm tiến độ. Công ty dự 
kiến sẽ đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu LCD (axit photphoric cấp điện tử) sang thị 
trường Đài Loan, Hàn Quốc trong năm 2023, bù đắp cho lượng xuất khẩu P4 giảm.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – DGC

1) POW, Tiện ích: Trong 10 tháng năm 2022, sản lượng của thuỷ điện Đakđrinh đạt 603,9 triệu kWh vượt 15% kế hoạch năm 2022. Tổng 
doanh thu trong 10 tháng năm 2022 ước đạt 776,6 tỷ đồng vượt 36% kế hoạch năm.

2) PDR, Bất động sản: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa có văn bản thông báo bổ sung tài sản đảm bảo gồm quyền sở hữu tài 
sản (bao gồm toàn bộ cổ phần và quyền sử dụng đất) tại dự án Khu du lịch Bến Thành – Long Hải (dự án Tropicana, Bà Rịa Vũng Tàu) với 
diện tích 126,336,5m2. 

3)HAG, Sản xuất: Trong tháng 10,  HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 467 tỷ đồng, lãi sau thuế 107 tỷ đồng trong. Công ty hoạt động 
trong bối cảnh giá xuất khẩu chuối chưa tăng cao như kỳ vọng, giá heo thấp hơn so với tháng trước. 

4) KDC, F&B: KIDO vừa thông qua phương án phát hành tối đa 10,064,960 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), 
tương đương 3.9% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 15,000 đồng/cp, thấp hơn 75% giá chốt phiên chiều 10/11 là 
60,000 đồng/cp và thấp hơn 42% so với giá trị sổ sách cuối năm 2021 (25,826 đồng/cp).

Cổ phiếu nổi bật trong ngày

Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/13/2022 11/14/2022 TB 1 tuần
1 Truyền thông 59.3 3                   6                   4                        

2 Du lịch và Giải trí 54.9 27                 64                41                      

3 Công nghệ Thông tin 24.2 92                 126              101                   

4 Hàng cá nhân & Gia dụng 12.4 80                 105              93                      

5 Ô tô và phụ tùng 11.2 101               96                86                      

6 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 11.1 430               341              307                   

7 Bảo hiểm 6.6 45                 67                63                      

8 Dịch vụ tài chính 6.3 1,116            893              840                   

9 Thực phẩm và đồ uống 1.3 769               747              737                   
10 Tài nguyên Cơ bản -2.5 1,080            970              994                   

11 Bán lẻ -3.7 339               300              312                   

12 Ngân hàng -5.5 2,481            2,156           2,283                

13 Y tế -8.7 15                 15                16                      

14 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -13.7 148               166              193                   

15 Bất động sản -17.2 1,445            1,233           1,490                

16 Hóa chất -17.9 490               367              447                   

17 Dầu khí -21.7 150               90                115                   

HPG Hòa Phát Tài nguyên Cơ bản 12,200        -0.8 -10.9 -65.8 7                       732.1            
DPM Đạm Phú Mỹ Hóa chất 37,100        -6.8 -9.3 -25.8 49                     136.8            
FRT Bán lẻ FPT Bán lẻ 64,200        -7.0 -9.8 -3.9 41                     139.4            
VND Chứng khoán VNDIRECT Dịch vụ tài chính 10,350        5.6 -1.0 -68.9 20                     237.3            
STB Sacombank Ngân hàng 15,850        1.6 2.3 -49.7 7                       568.5            
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 14,950        2.4 -2.6 -67.2 17                     233.7            
HDB HDBank Ngân hàng 14,600        -1.4 1.7 -40.8 55                     93.6              
FPT FPT Corp Công nghệ Thông tin 70,800        -2.7 -2.5 -8.6 35                     116.3            

VNM VINAMILK Thực phẩm và đồ uống 79,000        0.8 -3.9 -8.6 13                     202.6            
GIL XNK Bình Thạnh Hàng cá nhân & Gia dụng 15,950        -6.7 -29.1 -71.3 98                     40.9              
MSN Tập đoàn Masan Thực phẩm và đồ uống 89,100        3.0 5.4 -37.5 22                     113.7            
VCB Vietcombank Ngân hàng 75,100        -0.5 4.6 -4.7 21                     116.4            
VJC Vietjet Air Du lịch và Giải trí 101,900      0.6 1.7 -20.6 84                     38.1              
SAB SABECO Thực phẩm và đồ uống 195,000      3.8 6.0 29.1 53                     45.4              
PC1 Xây lắp điện I Xây dựng và Vật liệu 13,600        -6.8 -21.4 -60.3 64                     38.7              

TTB Tập đoàn Tiến Bộ Xây dựng và Vật liệu 2,380.0 -3.6 -15.6 -79.0 -11.5 2.38
TVB Chứng khoán Trí Việt Dịch vụ tài chính 3,300.0 -6.0 -13.2 -86.7 -11.2 3.30
PLP SX và CN Nhựa Pha Lê Hóa chất 3,690.0 -4.2 -15.9 -76.4 -10.4 3.69
HII An Tiến Industries Hóa chất 4,230.0 -6.0 -15.2 -75.0 -11.8 4.23

BKG Đầu tư BKG Việt Nam Hàng cá nhân & Gia dụng 3,710.0 -6.5 -16.6 -68.6 -13.9 3.71
SMC Đầu tư & TM SMC Tài nguyên Cơ bản 7,440.0 -7.0 -12.6 -78.7 -10.4 7.44
SKG Tàu Cao tốc Superdong Du lịch và Giải trí 13,400.0 -6.9 -12.1 -23.2 -10.5 13.40
YEG Tập đoàn Yeah1 Truyền thông 7,050.0 -6.5 -29.9 -72.4 -19.0 7.05
GIL XNK Bình Thạnh Hàng cá nhân & Gia dụng 15,950.0 -6.7 -29.1 -71.3 -18.7 15.95

DPR Cao su Đồng Phú Hóa chất 44,000.0 -5.5 -13.6 -39.3 -10.6 44.00

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)
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cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

% thay đổi Thống kê giao dịch

Xu hướng

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

%1D % 1W
% Thay đổi 

GTGD
GTGD

(VND tỷ)
Xu hướng
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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